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CÔNG ĐIỆN KHẨN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
	Điện:
	- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự trung ương,
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao,
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Theo thông báo tại Công văn số: 08/UBTP13 ngày 09/8/2011 của Ủy ban tư pháp Quốc hội, Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án năm 2011 và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 phải gửi cho Ủy ban Tư pháp Quốc hội trước ngày 31/8/2011 để Ủy ban tư pháp Quốc hội thẩm định.
Do thời gian chuẩn bị Báo cáo rất gấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Đối với các Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự các cấp, các Tòa chuyên trách và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

Bằng mọi biện pháp phải khẩn trương thực hiện việc thống kê tình hình thụ lý, giải quyết các loại vụ án, các hoạt động nghiệp vụ và các mặt công tác khác từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/7/2011 theo đúng các biểu mẫu thống kê của ngành Tòa án nhân dân. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; chuẩn bị việc thống kê số liệu tháng 8 và tháng 9 năm 2011 để báo cáo bổ sung.

Lưu ý: - Đối với số liệu thống kê tình hình thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự, để đảm bảo số liệu thống kê chính xác, đề nghị các đơn vị cần chủ động đối chiếu số liệu với Viện kiểm sát cùng cấp theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 trước khi gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao. Khi thống kê các số liệu cần đặc biệt chú ý đối chiếu, kiểm tra số liệu các vụ án còn lại của tháng 3/2011 chuyển sang tháng 4/2011 cho phù hợp.

- Riêng thống kê các trường hợp yêu cầu bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các trường hợp không xử lý về hình sự, chuyển hình phạt tử hình xuống chung thân, miễn chấp hành hình phạt còn lại hoặc miễn toàn bộ hình phạt theo Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự thì thực hiện theo các mẫu biểu 1A và 1B được gửi kèm theo Công điện này (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2010 đến 31/7/2011).
2. Đối với các đơn vị giúp việc thuộc Tòa án nhân dân tối cao 

Viện khoa học xét xử, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường cán bộ Tòa án, Ban thanh tra và Ban thư ký trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng báo cáo công tác từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 15/8/2011, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:
2.1. Đối với Vụ Tổ chức - Cán bộ 

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành, trong đó nêu rõ:

- Kết quả bổ nhiệm Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án; tuyển dụng cán bộ, công chức của Tòa án các cấp và tổng biên chế hiện có của Tòa án các cấp (Thẩm phán, thư ký, cán bộ khác);

- Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án các cấp và việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ để thực hiện các quy định mới của Luật tố tụng hành chính về mở rộng thẩm quyền giải quyết, xét xử các vụ án hành chính của Tòa án;

- Tình hình và kết quả công tác quy hoạch cán bộ của ngành;

- Tình hình và kết quả đào tạo nghiệp vụ xét xử, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và văn bản pháp luật mới trong toàn ngành;

- Việc điều động, biệt phái cán bộ, Thẩm phán để tăng cường công tác xét xử cho các Tòa án hiện còn thiếu cán bộ, Thẩm phán so với yêu cầu công việc;
- Tình hình và kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ Tòa án các cấp (trừ đơn, thư khiếu nại về tố tụng), trong đó nêu rõ: số lượng đơn đã thụ lý, phân loại đơn (đúng, sai, có đúng có sai), kết quả giải quyết;

- Danh sách cán bộ, công chức Tòa án các cấp bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Tình hình và kết quả xây dựng các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành trong thời gian tới.
2.2. Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Báo cáo tình hình cấp phát và sử dụng kinh phí của ngành Tòa án nhân dân;
- Số lượng Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện được đầu tư xây dựng mới trụ sở hoặc cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc;

- Việc trang cấp các trang thiết bị làm việc cho Tòa án các cấp;

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác quản lý ngân sách của ngành trong thời gian tới.

2.3. Đối với Viện Khoa học xét xử

- Báo cáo tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo;

- Báo cáo số lượng các Thông tư liên tịch, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được ban hành hoặc đang được xây dựng trong thời gian qua;

- Số lượng công văn trao đổi nghiệp vụ với các Tòa án địa phương;

- Số lượng các văn bản do các cơ quan khác chủ trì soạn thảo mà Tòa án nhân dân tối cao đã tham gia ý kiến.

- Kế hoạch và phương hướng thực hiện công tác xây dựng văn bản pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

2.4. Đối với Trường cán bộ Tòa án

Báo cáo việc mở các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án các cấp (nêu rõ số lượng lớp, số lượng học viên và nội dung đào tạo, tập huấn). Dự kiến kế hoạch, phương hướng thực hiện công tác đào tạo, tập huấn của Trường trong thời gian tới.
2.5. Đối với Ban thanh tra 

Báo cáo công tác kiểm tra hoạt động xét xử của các Tòa án và công tác thi hành án hình sự (số lượng các đợt kiểm tra, nội dung kiểm tra, những sai sót mà các Tòa án thường gặp phải …). Dự kiến kế hoạch, phương hướng thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xét xử trong thời gian tới.

2.6. Đối với Ban thư ký

Báo cáo việc thực hiện quy định của Luật thi hành án hình sự về thay đổi hình thức thi hành án đối với các bị cáo bị tuyên phạt tử hình.

Các số liệu thống kê và báo cáo nói trên phải gửi bằng chuyển phát nhanh về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 20/8/2011 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung.

Đây là nhiệm vụ đột xuất và quan trọng của ngành, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này. Những đơn vị không thực hiện đúng yêu cầu báo cáo, thống kê thì lãnh đạo đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vì không hoàn thành nhiệm vụ. Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao những đơn vị chấp hành không nghiêm Công điện này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh ngay với Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp, điện thoại 04.39342903 hoặc 04.38256226) để được giải đáp cụ thể.
	Nơi nhận:
- Như trên (để tổ chức thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Thường trực HĐTĐKT ngành TAND;
- Lưu VP, Vụ TK-TH TANDTC.
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC




Đặng Quang Phương
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		TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..																				Mẫu 1A

		THỐNG KÊ THỤ LÝ GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
THEO LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH TÒA ÁN

		Tính từ ngày 01/10/2010 đến ngày 31/7/2011

		STT		Loại vụ việc		ĐƠN YÊU CẦU ĐƠN KHỞI KIỆN												HÌNH THỨC VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

						Tổng số		Thụ lý		Không thụ lý				Đã giải quyết		Còn lại		Thương lượng		Xét xử		Số tiền bồi thường

										Không thuộc thẩm quyền		Không đủ căn cứ

		I. Tình hình kết quả việc thụ lý, giải quyết các yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án

				1. Về tố tụng hình sự

				2. Về tố tụng hành chính

				3. Về tố tụng dân sự

		II. Tình hình kết quả thụ lý, giải quyết các vụ kiện đòi bồi thường thuộc thẩm quyền của Tòa án
( Theo Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

		1		1. Về tố tụng hình sự

		2		2. Về tố tụng hành chính

		3		3. Về tố tụng dân sự

		Người lập biểu														Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh….
(Ký tên)
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		Tòa án nhân dân tỉnh……												Mẫu 1B

		THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG XỬ LÝ VỀ HÌNH SỰ, CHUYỂN HÌNH PHẠT TỬ HÌNH XUỐNG CHUNG THÂN VÀ MIỄN HÌNH PHẠT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2009/QH12 VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ(1)

		Theo các Tội danh, Điều luật		Các trường hợp không xử lý về hình sự								Miễn, giảm hình phạt

				Trả hồ sơ theo yêu cầu của Viện kiểm sát tại giai đoạn sơ thẩm(2)		Đình chỉ vụ án do Viện kiểm sát rút truy tố tại giai đoạn sơ thẩm(3)		Đình chỉ vụ án trong thời hạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa sơ thẩm(4)		Hủy bản án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án tại phiên tòa phúc thẩm(5)		Chuyển hình phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân (6)		Miễn chấp hành hình phạt còn lại (7)		Miễn chấp hành toàn bộ hình phạt (8)

		1. Theo điểm b, khoản 2 Điều 1 NQ số 33/2009/QH12

		1. Tội ……………………………... (Điều …...)

		2. Tội …………………………..…. (Điều …...)

		………

		2. Theo điểm c, khoản 2 Điều 1 NQ số 33/2009/QH12

		1. Tội …………………………... (Điều ……...)

		2. Tội …………………………... (Điều ……...)

		………

		3. Theo điểm d, Điều 2 NQ số 33/2009/QH12

		1. Tội ……………………………. (Điều …...)

		2. Tội …………………………….. (Điều……..)

		..………

		Lưu ý:

		(1):Thống kê theo số lượng bị cáo						(5): Hủy bản án theo điểm d, Điều 3, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX

		(2): Trả hồ sơ theo điểm a, Điều 3, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX						(6): Trường hợp áp dụng theo Điều 2, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX

		(3): Trường hợp đình chỉ vụ án theo điểm b, Điều 3, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX						(7): Trường hợp áp dụng theo điểm a,b,c,d,đ,e Điều 4, gạch 2,điểm g Điều 4, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX

		(4): Trường hợp đình chỉ vụ án theo điểm c, Điều 3, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX						(8): Trường hợp áp dụng theo điểm g2, Điều 4, Công văn số 105/TANDTC-VKHXX

		Người làm thống kê								Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh….

										(Kí tên)





Sheet2

		





Sheet3

		






